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hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hùng, Phó viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia 

Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đa ̃tận tình hướng dẫn và truyền d ạy nhiều kiến 
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Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

BSA Bovine Serum Albumin Huyết thanh bò 

CV Coefficient Variation Hệ số biến thiên 

DT Diphtheria toxoid Giải độc tố Bạch Hầu 

ELISA 
Enzyme-linked Immunosorbent 

assay 

Phương pháp miễn dịch gắn 

Enzyme 

EU European Union Liên hiệp Châu âu 

GMP Good Manufacturing Practice Thực hành sản xuất tốt 

GSK Glaxo Smith Kline  

ICH 
International Conference on 

Harmonization 

Hiệp hội quốc tế về hài hòa 

kỹ thuật về Dược phẩm 

IEC 
International Electrotechnical 

Commission 

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế 

 

ISO 
International Organization for 

Standardization 
Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế 

IU Internationnal Unit Đơn vị quốc tế 

KKT  Kháng kháng thể 

KN  Kháng nguyên 

KT  Kháng thể 

LAL Limulusamoebocyte lysate  

LOD Limit of detection Giới hạn phát hiện 

LOQ Limit of Quantitation Giới hạn định lượng 

OD Optic density Độ hấp thu của mẫu thử 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

PCV 
Pneumococcal Polysaccharide 

vaccine 
Vắc xin phế cầu cộng hợp 

PD  Protein D 

PPV 
Pneumococcal polysaccharide 

vaccine 

Vắc xin phế cầu 

polysaccharide 

PS Polysaccharide  

SD Standard Deviation Độ lệch chuẩn 

SOP Standard Operating Procedure Qui trình chuẩn 

NICVB 
National Institute for Control of 

Vaccine and Biologicals 

Viện kiểm định quốc gia vắc 

xin và sinh phẩm y tế 

NTHi Non-typeable H. influenzae 
Haemophilus influenza 

không định týp 

TB  Giá trị trung bình 

TMB Tetramethylbenzidine Cơ chất 

TRS Technical Report Series Báo cáo kỹ thuật 

TT Tetanus toxoid Giải độc tố uốn ván 

TTB  Trang thiết bị 

WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới 

USP United States of  Pharmacopeia Dược điển Mỹ 
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